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PHƯƠNG THỨC PHỤ Tố
THẾ HIỆN KÍNH NGỮ TIÊNG NHẬT

NGUYỄN THỊ HẰNG NGA *

Tóm tắt: Kính ngữ tiếng Nhật là một phạm trù 
ngôn ngừ có thê thay đôi cách thức biêu đạt đê thế 
hiện cùng một nội đung với V tôn trọng một cách 
lịch sự. Có ba loại kính ngừ cư ban: Tôn kinh ngữ; 
khiêm nhường ngừ và ngôn ngữ lịch sự hay còn gọi 
là lịch sự trung hòa. Vì tiếng Nhật là ngôn ngừ chắp 
dính nên phương thửc sư dụng phụ tố là phương 
thức cơ bàn thê hiện kinh ngữ. Trong bài viết này. 
chúng tôi sẽ trinh bày phương thức phụ tồ thê hiện 
kỉnh ngữ tiếng Nhật.

Từ khóa-. Kính ngữ. tiếng Nhật, phương thức phụ tố.

Abstract: Japanese honoritìcs used as a linguistic 
category, which can express the same content with 
courtesy by different ways of expression. There are 
three common types of Japanese honorifics 
including respectful, humble, and polite or neutral 
polite. Japanese is an agglutinating language, and 
hence the affix method is a basic one used to 
express honoriftes. This article presents the affix 
method used in Japanese honorifics.
Keywords: Honorific. Japanese, affix method.

1. Đặt vấn đề

Kính ngữ trong tiếng Nhật là một phạm trù 
rât quan trọng và sừ dụng tốt kính ngừ sè 
mang lại thành công đối với người học và sừ 
dụng tiếng Nhật. Một trong nhừng kiến thức 
cơ bản mà người học và sư dụng kính ngữ cần 
hiêu rõ là phương thức thế hiện kính ngừ trong 
tiêng Nhật. Kính ngừ trong tiếng Nhật được sư

* ThS - Khoa Ngoại ngữ, Đại học Công nghiệp Hà 

dụng bằng một số phương thức như phương 
thức phụ tồ. phương thức sừ dụng từ có nghĩa 
gôc tương đương và một số trường họp đạc 
biệt trong một số tình huống đặc thù. Tuy 
nhiên, phương thức phụ tố là phương thức 
quan trọng, nó mang nặng tinh đặc trưng cua 
loại hình ngôn ngữ tiêng Nhật, ngôn ngừ chăp 
dính. Chúng tôi đã khào sát một số sách 
chuyên dụng về kính ngừ tiếng Nhật đề phân 
tích, tông hợp và đưa ra những kết luận có tính 
hệ thông đê người đọc có thê sư dụng kinh 
ngừ tiêng Nhật một cách hiệu quà. Trong 
phương thức phụ tổ có ba cách thức cơ bàn là 
sứ dụng vì tố. sư dụng tiền tố và sứ dụng kết 
hợp ca vị tố và tiền lố.

2. Nội dung

2. ỉ. Sử dụng vĩ tố

Sư dụng vĩ tố là hình thức sư dụng các cách 
kết thúc câu khác nhau phù hợp với căn tổ là 
động từ. danh từ hay tính từ đế thể hiện ý 
nghía kính ngừ nhất định. Trong một cuộc 
thoại thường có ba thành phần chinh tham gia 
dó là chú thê phát ngón, chu thố tiếp ngôn và 
đôi tượng giao tiếp. Chu thè phát ngôn hay còn 
gọi là người nói hoặc người đưa ra phát ngôn. 
Chu thê tiêp ngôn hay còn gọi là người nghe 
hoặc người tiêp nhận phát ngôn. Đối tượng 
giao tiêp có thè lá người hoặc vắn đề mà chu 
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thê phát ngôn nói đên. Đối tượng giao tiẽp có 
thê thuộc về chũ thê phát ngôn, chu thè tiếp 
ngôn hoặc ngôi thứ ba không thuộc chù thê 
phát ngôn cũng không thuộc chủ the tiếp ngôn. 
Kính ngữ được thê hiện trong mối tương tác 
giữa ba thành phần này.

2. ỉ. ỉ. Thê hiện ỷ nghía tôn kỉnh

- Các dạng thức sử dụng vị tố kêt hợp với 
động tù:

- Dạng thức 'ôáT

Đe biểu thị ý tôn kính của chu thề phát 
ngôn đôi với chù thê tiếp ngôn và đoi tượng 
giao tiêp, có nhiều cách biên đồi đuôi cùa động 
từ. Bang dưới đây thế hiện dạng thức ~.'ữi ó.

Bang 1

Dạn 
g 
thức

Nhóm 
động 
từ

Thể từ 
điển

Tôn 
kính 
ngừ

Nghĩa 
tiếng 
Việt

I Viết
V ỒÍL 11 (íiẹ>ziồ ■ Có

: mặt
ỈI1 -j~Q Làm

Ví dụ 1: Nhân vật "Tiên sinh” nói chuyện 
với nhân vật "tôi" trong tiêu thuyết Nỗi lòng.

Tiên sinh: < ể /vp > c < N 2>jỉ

//at-SèoA •'>,ÍT LY< At tX..

(Này này. nếu tòi có làm chú bực minh khi 
có ý dự liệu đên việc ông nhà chú c/iai đời thì 
xin chú cũng vui lòng bó qua cho nhé).

Trong vi dụ trên, động từ c< cỏ vị tố 
ố đã được sừ dụng dưới dạng õz'.d đê thê 
hiện sự tôn trọng cùa chú thê phát ngôn (Tiên 
sinh) đôi với đối tượng giao tiêp (Bổ cùa nhân 
vật “tôi” trong truyện).

- Dạng thức

Chỉ có những động từ đuôi -rTthuộc nhóm 
3 mới có dạng thức biến đoi đuôi thành 
khi thê hiện tôn kính ngữ.

Bang 2

Dạng 
thức

Nhóm 
động từ

Thể 
từ 
diển

Tôn 
kính 
ngữ

Nghĩa 
tiếng
Việt

V Aờ-Ĩ) III .TỈIA-.K
Đến !

công ty

Ví dụ 2: Anh A là một nhân viên công ty 
nói chuyện với trường phòng Suzuki.

A: ì. HH n 'T=Ạ;c ■

(Trưởng phòng Suzuki, ngày mai mấy giờ 
đen công ty vậy?).

Trong nhùng phát ngôn trên trên động từ (1*  
(đèn công ty), vị tố -1’0 đã được sừ dụng 

dưới dạng ATI' Ví" đê bày tò sự tòn kính cua 
chù thê phát ngôn đối với chù thể tiếp ngôn vì 
chu thê tiếp nhận phát ngôn là trưởng phòng 
có vị thể cao hơn.

- Các dạng thức biến đối vị tố kết hợp với 
danh từ và tính từ: Trong tiếng Nhật, không 
chi động từ mới thay đôi vi to đê thê hiện sự 
tôn kính đổi với đổi tượng giao tiẻp hoặc đổi 
tượng tiếp ngôn mà cả danh từ, tính từ cũng 
thay đổi vị tố đế thể hiện sự kính trọng. Vị tố 
này được thê hiện dưới dạng - ■ " ■?;

Loại từ Thể 
từ 
đỉến

Tôn kinh ngư Nghĩa 
tiếng
Việt

Danh từ AtÈT. '■■■■. .. ỶỂ Thầy 
giáo

Tính từ 
đuôi 1'

I 1 ' Màu 
trắng

Tỉnh từ 
đuôi Á*

’• ■ TA?’- •*:  ô. Rành 
rỗi

Báng 3

Ví dụ 3: Anh A nói chuyện với một người 
mới quen.

(Xin lồi, anh có phái là thầy giáo Tanaka 
không ạ?).
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Trong các phát ngôn trên, vị tò két thúc câu
L-vt'.t-Tđi cùng danh từ vr. (Thầy 

giáo), đã được sử dụng đê thê hiện sự tôn kính 
cùa chù thê phát ngôn đoi với chù thê tiêp 
ngôn vì chú thể tiếp ngôn là người lạ. Bên 
cạnh vị tố kể trên, một số vị tố khác kết hợp 
với danh từ cũng có ỷ nghĩa đề cao đối tượng 
được đề cấp đến như: jx., *.  5:. IC . .

• 2ẾT Thiên hoàng

Vị tố Tôn kính
ngũ1

Nghĩa tiếng
Việt

4ĩ 4c±B Thầy giáo

Bang 4

I.Ỉ.2. Thê hiện ý nghía khiêm nhường

- Dạng thức sử dụng vị tố kết hợp với động 
từ: Động từ trong tiểng Nhật có thè được kết 
hợp với vị tố l''/z'hđè thê hiện sự khiêm 
nhường, hạ thấp bán thân của chù thê phát 
ngôn hoặc cứa những người trong nhóm cùa 
chú thê phát ngôn. Khi hạ thấp minh như vậy 
cũng là đề tôn vinh đối tượng tiếp ngôn trong 
bối cành đối tượng tiếp ngôn là vai trôn, người 
ngoài nhóm. Đối với dạng thức này chỉ xảy ra 
đối với động từ nhóm III.

Bảng 5

Dạng Nhóm Thế từ Tôn Nghĩa
thức động điển kính tiếng

từ ngữ Việt
V ; 'A 111 Biên

dịch

Ví dụ 4: Khi nhân viên A nói chuyện với 
trường phòng.

A: 'AL ÉLA,

(Tôi đã dịch tài liệu này rồi ạ).

Trong các câu trên động từ (dịch), 
vị tố -Tỏ đă được sứ dụng dưới dạng I 'ALỀL 
A đê thế hiện sự khiêm nhường cua chủ thê 
phát ngôn đôi với chú the tiếp ngôn vì chù thê 
phát ngôn có vị thế thấp hơn.

- Dạng thức sư dụng vị tô kết hợp với danh 
từ và tính từ: De the hiện sự khiêm nhường 
cùa chù thê phát ngôn đổi với chủ thê tiếp 
ngôn, vị tố là 1T'. 'Ế-t*được  sứ dụng kết hợp 
với danh từ hoặc tính từ, khi danh từ hoặc tinh 
từ đó biêu thị nhùng gì thuộc vẽ chủ thê phát 
ngôn.

Bảng 6

Loại từ Thể 
từ 
điên

Khiêm 
nhường 
ngữ

Nghĩa 
tiếng 
Việt

Danh từ H. áX-trt X. ’ Sinh 
viên

Tính từ 
đuôi A

■■ í-ỉ- Rành 
rỗi

Tính từ íĩ-et' Muộn
đuôi 1' <bt' Tối

L ■i-T-
Mới

Ví dụ 5:

A: AAt' 'ỈL T. . .

(Anh Tanaka đang đi công tác ờ Trung Quôc ạ).

Trong ví dụ trên, người cua công tỵ có anh 
Tanaka khi nói chuyện với một người cua 
còng ty khác đã thê hiện sự tôn trọng băng 
cách nói khiêm nhường khi nhắc tới người của 
công ty mình. You tố ngôn ngữ thê hiện tính 
khiêm nhường đó chính là cách kết thúc câu 
thoại rcó vĩ tố là ‘'iĩ'1. 'tl T
được đặt sau danh từ 4^^

ỉ. ỉ.3. Thê hiện ý nghĩa lịch sự trung hỏa

- Dạng thức sử dụng vị tố kết hợp với 
động từ: Đê thê hiện mức độ lịch sự trung 
hòa, tức là hình thức giao tiếp với người 
mới quen nhưng ngang vai và ngang tuổi, 
cần đám báo tính lịch sự nhưng không cân 
thiêt phai tôn kính hay khiêm nhường. Động 
lừ tiếng Nhật sẽ được sư dụng dưới dạng 
thức V



122 NHỮNG CHUYẾN NGÀNH LIÊN QUAN

Dạng 
thức

Nhóm 
đông từ

Thể 
tù- 
điển

Lịch sự Tiếng 
trung Việt 
hòa

cá ý nghĩa tôn kính và ý nghĩa khiêm nhường.

2.2.1. Th é hiện ý nghĩa tôn kính

- Tiền tổ ỉ ỉ

Từ vựng tiếng Nhật có ba nguồn gốc 
chính là từ thuân Nhật, từ Hán Nhật và từ 
ngoại lai. Tiên tô Tỉ thường được kết hợp

V -í 1 :t-t- Viết
-i- II 2> í-ílẳ-t- Có

mặt
(I -t-ị) L Làm

Bủng 7

- Dạng thức sư dụng vị tố kết hợp với danh 
từ và tính từ: Danh từ và tính từ tiếng Nhật 
được sừ dụng dạng thức N/ADJ-’C'í'đê thế 
hiện lịch sự trung hòa.

VUI 111 Ull

Loại từ

lau iNiiại.

Thể từ 
điển

Tôn kính ' Nghĩa tiếng 
ngữ Việt

Danh 
từ
Tính từ

□L

. ''NÍT.

TĩJiL Cái đĩa

----------------- .------------------- i
T;;I... Bận rộn
1 ’

Loại từ Thể từ 
rtipn

Lịch sự 
tmno hÀa

Nghĩa 
Ấ_

l—-—--------- --------------- . _
Ti'VT Thích

Danh từ
___________ y iệt_______

TN+T. Sinh vièn
-j-

Bang 9

- Tiôn tô c'

Tính từ
đuôi 4'

a£ cbi'i'T ị Rãnh rồi 11 en to V- mương 01 VƠI cac rư Han iNnạt.

Loại từ Thể từ 
điển

Tôn kỉnh Nghĩa
Tính từ Muộn ngữ tiêng Việt
đuôi •.' ____________

Báng 8

Ví dụ 6:

A: TA<?X-P‘1ỉ-t 'XíàM íVíCsr)^i!í|í

Danh 
từ

2 VA Gia đình

Tinh từ °

Bc

v.p'll

ing 10

Tuyệt vời J

(Tôi học tiêng Anh. Bạn học tiếng gì?).

B: ;!:N

(Tôi học tiểng Trung).

Đây là tình huống giao tiếp giữa hai bạn 
mới quen nhau, cùng tuôi nhau nên không nhất 
thiêt phài dùng dạng tôn kính ngữ hay khiêm 
nhường ngữ. Nhưng vị tố phái được dùng 
sau danh từ ít.iíi. M. đế the hiện mức 
độ lịch sự trung hòa.

2.2. Sử dụ ng tiền tổ

Hai tiền tố ísvàr được sử dụng phố biến 
nhất trong tiếng Nhật. Hai tiền tổ này (hường 
được kết hợp vời danh từ và tính từ đê thê hiện

Báng ì /

Tiền tố Tôn kinh 
ngữ

Nghĩa tiếng Việt

R?± Quý công ty

•Í-. Mặt đế vương

- Các tiên tô khác như ra. 7;. A. S. i.'>

2.2.2. Thê hiện ý nghĩa khiêm nhường

Trong tiếng Nhật, đố thế hiện sự khiêm 
nhường hoặc hạ thấp đổi với những gì thuộc 
về chu thè phát ngôn ngoài tiên tố Ỉ3r được 
kêt hợp với danh từ còn có một số tiền tố khác 
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như 'b. 'ỈL Í&. Sb hoặc kết hợp với động từ 
thi có tiền tố ÍL.

Bang /2

Loại 
từ

1 Tiền 
tô

Khiêm 
nhường ngừ

Nghĩa tiếng i
Việt

- Hướng dần
Danh 
từ

í; Tra lời

Còng ty cùa 
chúng tỏi

Động 
từ

ÍL Cho tặng

2.3. Sừ dụng tiền tố kết hợp với vị tồ

Hai tiền tố 4ưvà Ccũng được sứ dụng với 
động từ, danh từ, tính từ tiếng Nhật cùng với 
một sô vị tổ nhất định đê thế hiện sự tôn kính 
hay khiêm nhường,

2.3.1. Thè hiện ý nghía lòn kỉnh

- Các dạng thức sử dụng tiền tố kết hợp với 
vị tố đi cùng với động từ:

+ Dạng thức íà/CVIĩAL)

Đoi với những động từ mà căn tố vốn là từ 
thuân Nhật thì thường kết hợp với tiền tốdo. 
Đối với những động ÙI mà căn tố là tữ Hán 
Nhật thì kết hợp với tiền tố c". Động từ tiếng 
nhật nhóm I và nhóm II chú yếu là từ thuần 
Nhật, còn động từ nhóm III chù yếu là từ Hán 
Nhật và một sổ động từ thuần Nhật dạng đặc 
biệt. Do vậy, tiền tố íò thường kết hợp với

Dạng 
thức

Nhỏm 
động từ

Thể 
từ 
điển

Tôn 
kính 
ngữ

Tiếng
Việt

ívrv
1 Viết

II
7)

íôỶáìẾD Lưu 
trú

III

5áng 13

riỄHi T 
_dụn_g_|

động từ nhóm 1 và nhóm II. tiền tổ z" thường 
kêt hợp với động từ nhóm III.

(Trong dịp gặp vị thây mà mình đã mang 
ơn hồi còn học trung học phố thông, tôi đã 
được thầy cho xem cuốn sách do chính thầy viết).

Trong ví dụ 7. khi chù thể phát ngôn nói 
đên việc viết cua người thầy, chù thê phát 
ngôn muốn đê cao vị thè cùa người thây (đổi 
tượng giao tiếp), chủ thê phát ngôn đà dùng 
động từ w< (viết) kết hợp vói tiền tố Í3 và vĩ 
tò dạng ơ thì qua khứ là .

+ Dạng thức 4-t,- rLỦƯ'3

Đây là dạng thức thể hiện sự tôn kính đối 
với chú thê tiêp ngôn ờ thế mệnh lệnh. Điều 
này có nghía là khi chù thê phát ngôn muốn 
yêu cầu chù thè tiếp ngôn thực hiện một hành 
động nào đó mà chủ thể tiếp ngôn thường là 
vai trên hoặc người không quen biết, hoặc các 
tình huổng đòi hoi nghi lề lịch sự như trong 
hội nghị hay phát ngôn cua người bán hàng 
đối với khách hàng... thì dạng thức này được 
sứ dụng. Cũng giống như dạng thức Í3- Tv; '4*

Tiên tô ỉ: thường kêt hợp với động từ

Báng 14

Dạng 
thúc

Nhóm 
động 
từ

Thể 
từ 
điển

Tôn 
kính 
ngừ

Tiếng
Việt

- t
I TJ \ í.; .’!A TC Viết

II if] ỉu Có
ỏ AƯ-Ĩ5 mặt

III ÍH y,±- Làm
đên

nhóm I và nhóm II, tiền tố c’ thường kết hựp 
với động từ nhóm líỉ.

Ví dụ 9:
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(Xin mời quý khách đang đợi lấy vé vào ạ).

Trong ví dụ 9, đây là phát ngôn của người 
bán hàng đối với khách hàng nên cần thê hiện 
tính lịch sự băng tòn kính ngữ. Động từ ĂV 
(váo) được kết hợp với tiền tố và vị tố < - í!,

- Các dạng thức sứ dụng tiền tổ kết họp với 
vị tố đi cùng với danh từ và tính từ: Đê the 
hiện ỷ nghĩa tôn kinh, danh từ và tính từ trong 

: Loại từ Từ Tôn kính ĩ~Nghĩa

Bang ỉ 5

gốc ngữ tiếng
Việt

Danh từ h fiíỊ
Lv-5

Họ tên

Tính từ 
đuôi t '

■It'-.;' ÍSltL.«L 'Go Bận rộn

Tinh từ 
đuôi

T uyệt 
vời

tiếng Nhật có thế vừa kết hợp tiền tố ỉi -'2' và 
vị tố dạng c-1

Dạng 
thức

Thể từ Tôn 
điển kính 

ngừ

Nghĩa tiếng
Việt

iỉ/ 2’N Bác sĩ

‘X- Quý khách

Bang ỉ 6

Hệ thông từ xưng hô trong tiêng Nhật còn 
sử dụng dạng thức ís 2" N Ị® như bàng 16.

Đe thê hiện sự khicm nhường hay của bàn 
thân khi nói đến những hành động của chù. thê 
phát ngôn hay những người thuộc phía chủ thế 
phát ngôn, động từ trong tiêng Nhật còn được 
sư dụng dưới các dạng thức như: /2'v-rZ). 
Í.Ỉ--rvt iy/2WL ís/rv;

Ví dụ 10:

ữ: Ạ I '2'; L. lãíDãSỉ '% '■: .2 'ỉỆỢ -/ ■

(Cuối cùng chúng tôi xin thông bảo vê 
cuộc điều tra lần này).

Trong ví dụ 10, động từ.r
(xin thông báo) có tiền tổ -và vĩ tố I 'fc£r<ở 
thì tương lai là1- đã được kết họp với
căn tô đẽ thê hiện các hành động cùa chù 
thề phát ngôn. Chú the phát ngôn muốn thế 
hiện sự khiêm nhường vì chủ thê tiếp ngôn là 
khách hàng thuộc mối quan hệ thân sơ nham 
đăm báo tính lịch sự cua quả trình giao tiếp.

3. Kết luận

Qua nhừng phân tích trên, chúng ta có thê 
thây răng trong tiếng Nhật phương thức sừ 
dụng phụ tổ được sử dụng trong cà ba loại 
kính ngừ. tôn kính ngữ, khiêm nhường ngữ và 
lịch sự trung hòa. Phụ tố tiếng Nhật được kết 
họp với các căn tô cơ ban trong tiếng Nhật như 
động từ, danh từ, tính từ. Các phụ tố được sử 
dụng ờ nhiều dạng thức khác nhau nhưng dưới 
ba hỉnh thức chính là tiến tổ. vì tò và kết hợp 
tiền tố và vĩ tố. Chúng tôi hy vọng rang việc 
hiêu rõ các cách sử dụng phương thức phụ tổ2.3.2. Thê hiện ý nghĩa khiêm nhường

Nhóm 
động 
từ

Thể từ 
điển

Tôn kính ngữ Tiếng Việt

<3/2"V"ho. 1 ỉi - 2VL 'ÍlT 2"V^L±; -0. Í.Ỉ .-2V,ợ-

■- X

I j3 ỊẠ í. -T A 2: ĩ'r. i . -ỳ- ístrMỉi: Đợi ;

n GK iyOÃx.lĩK Truyền đạt

III W'l -I-6 Ị .-W 2''Ặzwị< Hướng dẫn ì

Bang ì 7 => Xen tiếp trang Ị 30


